Biểu mẫu thu thập và cung cấp thông tin 2024
(Kèm theo Công văn số 2785/BKHCN-HVKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 26 tháng 7 năm 2024)

Phần A. Thông tin chung
A. Thông tin về cơ quan và người trả lời
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A2. Địa chỉ:   ...............................................................................................................
A3. Số điện thoại: .......................................................................................................
A4. Email: ...................................................................................................................
A5. Lãnh đạo phê duyệt thông tin
A5.1. Họ và tên: ......................................................................................................
A5.3. Chức vụ: ........................................................................................................
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A5.4. Email: .............................................................................................................
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A6.1. Họ và tên: ..........................................................................................................
A6.2. Chức vụ/vị trí: ...................................................................................................
A6.3. Số điện thoại (cố định): .....................................................................................
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A6.5. Email: .................................................................................................................
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Phần B. CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH  THÚC ĐẨY VÀ ỨNG DỤNG KHCN&ĐMST PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG[footnoteRef:2] [2:  Sở KH&CN chủ trì tổng hợp, thống kê và báo cáo. Xem hướng dẫn đối với chỉ số 1.1.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách thúc đẩy phát triển và ứng dụng KHCN&ĐMST phục vụ phát triển địa phương.] 

Lưu ý: 
+ Nêu số hiệu, tên văn bản, cơ quan ban hành, thời gian ban hành và thời hạn hiệu lực. 
+ Tất cả văn bản đều phải kèm theo tài liệu minh chứng. Khi cung cấp dữ liệu trực tuyến, tài liệu minh chứng cần tập hợp thành một thư mục và đặt tên file và tải lên ở cuối phiếu.
+ Đối với các văn bản không quy định thời hạn hiệu lực, địa phương sẽ điền 9999 vào ô “Thời gian hiệu lực”.
+ Đối với các văn bản có thời gian theo giai đoạn và định hướng, ghi nhận thời hạn hiệu lực theo giai đoạn. Ví dụ: Nghị quyết về Xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến 2030  thời hạn hiệu lực là 2025. 
[bookmark: _Toc171693081]B1. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa[footnoteRef:3] hiện đang được thực hiện ở địa phương (đang có hiệu lực thực thi, tính đến ngày 30/6/2024): [3:  Nhằm thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020.] 

B1.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành
	[bookmark: _Toc171693082]TT
	[bookmark: _Toc171693083]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693084]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693085]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693086]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693087]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693088]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693089]Nghị quyết số 13-NQ/TU
	[bookmark: _Toc171693090]Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ và ĐMST đến năm 2030
	[bookmark: _Toc171693091]BCH Đảng bộ tỉnh 
	[bookmark: _Toc171693092]28/4/2023
	[bookmark: _Toc171693093]2030

	[bookmark: _Toc171693094]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693095]2
	
	
	
	
	


B1.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693096]TT
	[bookmark: _Toc171693097]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693098]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693099]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693100]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693101]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693102]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693103]Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND
	[bookmark: _Toc171693104]Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030
	[bookmark: _Toc171693105]HĐND tỉnh
	[bookmark: _Toc171693106]23/12/2020
	[bookmark: _Toc171693107]2030

	[bookmark: _Toc171693108]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693109]2
	
	
	
	
	





B1.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693110]TT
	[bookmark: _Toc171693111]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693112]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693113]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693114]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693115]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693116]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693117]Kế hoạch số 06/KH-UBND
	[bookmark: _Toc171693118]Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 
	[bookmark: _Toc171693119]UBND Tp. Hải Phòng
	[bookmark: _Toc171693120]11/1/2021
	[bookmark: _Toc171693121]2025

	[bookmark: _Toc171693122]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693123]2
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc171693124]B2. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ[footnoteRef:4] hiện đang được thực hiện ở địa phương (đang có hiệu lực thực thi, tính đến ngày 30/6/2024): [4:  Thực hiện Luật Chuyển giao công nghệ và các quy định pháp luật liên quan khác.] 

B2.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành
	[bookmark: _Toc171693125]TT
	[bookmark: _Toc171693126]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693127]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693128]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693129]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693130]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693131]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693132]Kế hoạch số 27-KH/TU
	[bookmark: _Toc171693133]Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giai đoạn 2021 - 2025
	[bookmark: _Toc171693134]Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa
	[bookmark: _Toc171693135]13/8/2021
	[bookmark: _Toc171693136]2025

	[bookmark: _Toc171693137]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693138]2
	
	
	
	
	


B2.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693139]TT
	[bookmark: _Toc171693140]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693141]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693142]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693143]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693144]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693145]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693146]89/2019/NQ-HĐND
	[bookmark: _Toc171693147]Nghị quyết về việc ban hành Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
	[bookmark: _Toc171693148]HĐND tỉnh 
	[bookmark: _Toc171693149]11/12/2019
	[bookmark: _Toc171693150]--

	[bookmark: _Toc171693151]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693152]2
	
	
	
	
	


B2.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693153]TT
	[bookmark: _Toc171693154]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693155]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693156]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693157]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693158]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693159]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693160]4794/QĐ-UBND
	[bookmark: _Toc171693161]QĐ Phê duyệt KH thực hiện Kế hoạch hành động số 27-KH/TU ngày 13/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN lần thứ tư phục vụ phát triển KT-XH nhanh và bền vững, giai đoạn 2021 - 2025
	[bookmark: _Toc171693162]UBND tỉnh Thanh Hóa
	[bookmark: _Toc171693163]29/11/2021
	[bookmark: _Toc171693164]2025

	[bookmark: _Toc171693165]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693166]2
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc171693167]B3. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp[footnoteRef:5] hiện đang được thực hiện ở địa phương (đang có hiệu lực thực thi, tính đến ngày 30/6/2024): [5:  Thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025 theo Quyết định 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.] 

B3.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành
	[bookmark: _Toc171693168]TT
	[bookmark: _Toc171693169]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693170]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693171]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693172]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693173]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693174]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693175]Chương trình số 36-Ctr/TU
	[bookmark: _Toc171693176]Chương trình Triển khai thực hiện Chuyên đề Phát triển công nghiệp CNC, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, ĐMST tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao
	[bookmark: _Toc171693177]Thành ủy thành phố Đà Nẵng
	[bookmark: _Toc171693178]13/01/2020
	[bookmark: _Toc171693179]--

	[bookmark: _Toc171693180]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693181]2
	
	
	
	
	


B3.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693182]TT
	[bookmark: _Toc171693183]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693184]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693185]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693186]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693187]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693188]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693189]Nghị quyết số 328/2020/
[bookmark: _Toc171693190]NQ-HĐND
	[bookmark: _Toc171693191]NQ quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn Tp. Đà Nẵng đến năm 2025
	[bookmark: _Toc171693192]HĐND thành phố Đà Nẵng
	[bookmark: _Toc171693193]09/12/2020
	[bookmark: _Toc171693194]2025

	[bookmark: _Toc171693195]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693196]2
	
	
	
	
	


B3.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693197]TT
	[bookmark: _Toc171693198]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693199]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693200]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693201]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693202]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693203]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693204]Kế hoạch số 216/KH-UBND
	[bookmark: _Toc171693205]Kế hoạch Thực hiện đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2025
	[bookmark: _Toc171693206]UBND  thành phố Đà Nẵng
	[bookmark: _Toc171693207]21/12/2021
	[bookmark: _Toc171693208]2025

	[bookmark: _Toc171693209]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693210]2
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc171693211]B4. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ[footnoteRef:6] hiện đang được thực hiện ở địa phương (đang có hiệu lực thực thi, tính đến ngày 30/6/2024): [6:  Thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020, thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019.] 

B4.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành
	[bookmark: _Toc171693212]TT
	[bookmark: _Toc171693213]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693214]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693215]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693216]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693217]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693218]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693219]Nghị quyết số 11/NQ-TU
	[bookmark: _Toc171693220]Nghị quyết về phát triển, ứng dụng KH,CN và ĐMS phục vụ phát triển KT-XH
	[bookmark: _Toc171693221]Tỉnh ủy Phú Yên
	[bookmark: _Toc171693222]18/8/2021
	[bookmark: _Toc171693223]--

	[bookmark: _Toc171693224]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693225]2
	
	
	
	
	



B4.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693226]TT
	[bookmark: _Toc171693227]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693228]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693229]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693230]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693231]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693232]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693233]Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND
	[bookmark: _Toc171693234]Nghị quyết về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
	[bookmark: _Toc171693235]HĐND tỉnh Quảng Nam
	[bookmark: _Toc171693236]19/7/2016
	[bookmark: _Toc171693237]2025

	[bookmark: _Toc171693238]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693239]2
	
	
	
	
	


B4.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693240]TT
	[bookmark: _Toc171693241]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693242]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693243]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693244]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693245]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693246]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693247]Quyết định số 1551/QĐ-UBND
	[bookmark: _Toc171693248]Kế hoạch phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Nghệ An đến năm 2030
	[bookmark: _Toc171693249]UBND tỉnh Nghệ An
	[bookmark: _Toc171693250]06/6/2022
	[bookmark: _Toc171693251]2030

	[bookmark: _Toc171693252]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693253]2
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc171693254]B5. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ[footnoteRef:7] hiện đang được thực hiện ở địa phương (đang có hiệu lực thực thi, tính đến ngày 30/6/2024): [7:  Thực hiện Chương trình phát triển thị trường KH&CN quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021.] 

B5.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành
	[bookmark: _Toc171693255]TT
	[bookmark: _Toc171693256]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693257]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693258]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693259]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693260]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693261]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693262]Nghị quyết số 11-NQ/TU
	[bookmark: _Toc171693263]Nghị quyết của  Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển, ứng dụng KH,CN và ĐMST phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
	[bookmark: _Toc171693264]Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên
	[bookmark: _Toc171693265]18/8/2021
	[bookmark: _Toc171693266]--

	[bookmark: _Toc171693267]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693268]2
	
	
	
	
	


B5.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693269]TT
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[bookmark: _Toc171693297]B6. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách chuyển đổi số[footnoteRef:8] hiện đang được thực hiện ở địa phương (đang có hiệu lực thực thi, tính đến ngày 30/6/2024): [8:  thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020.] 

B6.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành
	[bookmark: _Toc171693298]TT
	[bookmark: _Toc171693299]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693300]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693301]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693302]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693303]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693304]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693305]Nghị quyết 08/NQ-TU
	[bookmark: _Toc171693306]Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	[bookmark: _Toc171693307]Tỉnh Ủy 
	[bookmark: _Toc171693308]30/12/2021
	[bookmark: _Toc171693309]2025

	[bookmark: _Toc171693310]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693311]2
	
	
	
	
	


B6.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693312]TT
	[bookmark: _Toc171693313]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693314]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693315]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693316]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693317]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693318]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693319]Nghị quyết 165/NQ-HĐND
	[bookmark: _Toc171693320]Nghị quyết thông qua Đề án phát triển Chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
	[bookmark: _Toc171693321]HĐND tỉnh Quảng Bình
	[bookmark: _Toc171693322]09/12/2020
	[bookmark: _Toc171693323]2025

	[bookmark: _Toc171693324]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693325]2
	
	
	
	
	


B6.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693326]TT
	[bookmark: _Toc171693327]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693328]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693329]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693330]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693331]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693332]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693333]Quyết định số 284/QĐ-UBND
	[bookmark: _Toc171693334]Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	[bookmark: _Toc171693335]UBND thành phố Hải Phòng
	[bookmark: _Toc171693336]24/01/2022
	[bookmark: _Toc171693337]2025

	[bookmark: _Toc171693338]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693339]2
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc171693340]B7. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách phát triển công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao[footnoteRef:9] hiện đang được thực hiện ở địa phương (đang có hiệu lực thực thi, tính đến ngày 30/6/2024): [9:  thực hiện Luật Công nghệ cao.] 
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[bookmark: _Toc171693383]B8. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề[footnoteRef:10] hiện đang được thực hiện ở địa phương (đang có hiệu lực thực thi, tính đến ngày 30/6/2024): [10:  Thực hiện các Nghị định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; quản lí, phát triển cụm công nghiệp.] 
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[bookmark: _Toc171693427]B9. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách phát triển sản phẩm nông nghiệp, phát triển nông thôn (Chương trình OCOP, tham gia sàn thương mại điện tử, phát triển kinh tế số) hiện đang được thực hiện ở địa phương (đang có hiệu lực thực thi, tính đến ngày 30/6/2024):
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[bookmark: _Toc171693471]B10. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách phát triển dịch vụ logistics[footnoteRef:11] hiện đang được thực hiện ở địa phương (đang có hiệu lực thực thi, tính đến ngày 30/6/2024) [11:  Thực hiện Quyết định 221/QĐ-TTg năm 2021 và Quyết định 200/QĐ-TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.] 
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	[bookmark: _Toc171693509]UBND tỉnh
	[bookmark: _Toc171693510]25/5/2022
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[bookmark: _Toc171693514]B11. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách phát triển và thu hút nhân lực hiện đang được thực hiện ở địa phương (đang có hiệu lực thực thi, tính đến ngày 30/6/2024):

B11.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành
	[bookmark: _Toc171693515]TT
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	[bookmark: _Toc171693520]Thời hạn hiệu lực
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	[bookmark: _Toc171693523]Chương trình hành động của tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
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B11.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
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B11.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693543]TT
	[bookmark: _Toc171693544]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693545]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693546]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693547]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693548]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693549]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693550]Chương trình 07/Ctr-UBND
	[bookmark: _Toc171693551]Chương trình hành động thực hiện NQ số 09-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Thành ủy Cần Thơ và thực hiện khâu đột phá phát triển nguồn nhân lực theo Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
	[bookmark: _Toc171693552]UBND Tp. Cần Thơ
	[bookmark: _Toc171693553]01/04/2022
	[bookmark: _Toc171693554]2025

	[bookmark: _Toc171693555]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693556]2
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc171693557]B12. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách nhằm Phát triển văn hóa, nghệ thuật, du lịch hiện đang được thực hiện ở địa phương (đang có hiệu lực thực thi, tính đến ngày 30/6/2024):
B12.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành
	[bookmark: _Toc171693558]TT
	[bookmark: _Toc171693559]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693560]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693561]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693562]Thời gian
[bookmark: _Toc171693563]ban hành
	[bookmark: _Toc171693564]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693565]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693566]Nghị quyết số 09-NQ/TU
	[bookmark: _Toc171693567]Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	[bookmark: _Toc171693568]Thành ủy Tp. Hà Nội
	[bookmark: _Toc171693569]22/02/2022
	[bookmark: _Toc171693570]2025

	[bookmark: _Toc171693571]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693572]2
	
	
	
	
	





B12.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
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	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Thời gian ban hành
	Thời hạn hiệu lực
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	Nghị quyết về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030
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B12.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
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	[bookmark: _Toc171693587]Số hiệu văn bản
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	[bookmark: _Toc171693592]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693593]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693594]Quyết định số 426/QĐ-UBND
	[bookmark: _Toc171693595]Quyết định ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến 2025, định hướng đến 2030
	[bookmark: _Toc171693596]UBND tỉnh 
	[bookmark: _Toc171693597]30/7/2021
	[bookmark: _Toc171693598]2025

	[bookmark: _Toc171693599]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693600]2
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc171693601]B13. Liệt kê các chương trình, kế hoạch, quy định, chính sách nhằm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 khác hiện đang được thực hiện ở địa phương (đang có hiệu lực thực thi, tính đến ngày 30/6/2024):
B13.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành
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	[bookmark: _Toc171693605]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693606]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693607]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693608]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693609]13-NQ/TU
	[bookmark: _Toc171693610]Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển KH, CN và ĐMST đến năm 2030
	[bookmark: _Toc171693611]Tỉnh ủy tỉnh 
	[bookmark: _Toc171693612]28/4/2023
	[bookmark: _Toc171693613]2030

	[bookmark: _Toc171693614]1
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B13.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693616]TT
	[bookmark: _Toc171693617]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693618]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693619]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693620]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693621]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693622]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693623]36/NQ-HĐND
	[bookmark: _Toc171693624]Nghị quyết Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển KH, CN & ĐMST của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	[bookmark: _Toc171693625]HĐND tỉnh Ninh Thuận
	[bookmark: _Toc171693626]22/7/2022
	[bookmark: _Toc171693627]2025

	[bookmark: _Toc171693628]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693629]2
	
	
	
	
	


B13.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693630]TT
	[bookmark: _Toc171693631]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693632]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693633]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693634]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693635]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693636]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693637]472/QĐ-UBND
	[bookmark: _Toc171693638]Quyết định Ban hành Chương trình ứng dụng, phát triển KH, CN và ĐMST của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	[bookmark: _Toc171693639]UBND tỉnh 
	[bookmark: _Toc171693640]23/8/2022
	[bookmark: _Toc171693641]2025

	[bookmark: _Toc171693642]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171693643]2
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc171693644]B14. Liệt kê các văn bản chính sách khác có liên quan đến KHCN&ĐMST chưa được liệt kê theo các lĩnh vực ở trên (đang có hiệu lực thực thi, tính đến ngày 30/6/2024):
B14.1. Văn bản do Tỉnh ủy/Thành ủy ban hành
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B14.2. Văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693659]TT
	[bookmark: _Toc171693660]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693661]Tên văn bản
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	[bookmark: _Toc171693667]Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
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B14.3. Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành
	[bookmark: _Toc171693673]TT
	[bookmark: _Toc171693674]Số hiệu văn bản
	[bookmark: _Toc171693675]Tên văn bản
	[bookmark: _Toc171693676]Cơ quan ban hành
	[bookmark: _Toc171693677]Thời gian ban hành
	[bookmark: _Toc171693678]Thời hạn hiệu lực

	[bookmark: _Toc171693679]Ví dụ
	[bookmark: _Toc171693680]41/KH-UBND
	[bookmark: _Toc171693681]Kế hoạch Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số PII tỉnh Bắc Giang năm 2024 và những năm tiếp theo
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Phần C. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
[bookmark: _Hlk136347617]C1. Tỉ lệ học sinh trung học tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật trên tổng số học sinh trung học tại địa phương[footnoteRef:12] [12:  Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổng hợp, thống kê và báo cáo. Xem hướng dẫn đối với chỉ số 2.1.3. Tỉ lệ học sinh trung học tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật trên tổng số học sinh trung học.] 

[bookmark: _Hlk136350634] Lưu ý: 
· Học sinh trung học bao gồm trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).
· Các trường THCS và THPT bao gồm công lập và ngoài công lập; bao gồm các trường của cơ quan trung ương đặt trên địa bàn của địa phương.
· Các cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật được tính là các cuộc thi về hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật được thực hiện dưới dạng một đề tài/dự án nghiên cứu bởi một cá nhân hoặc nhóm hai thành viên trở lên, dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc nhà khoa học có chuyên môn phù hợp, được tổ chức ở cấp trường trở lên.
· Tính theo đơn vị học sinh, không tính theo dự án (một dự án dự thi có thể có nhiều học sinh tham gia thực hiện). 
· Tài liệu minh chứng: báo cáo của Sở GD&ĐT gửi UBND tỉnh và Sở KH&CN để tổng hợp. 
Đơn vị: học sinh
	[bookmark: _Toc171693687]TT
	[bookmark: _Toc171693688]Mục
	[bookmark: _Toc171693689]Năm học 
[bookmark: _Toc171693690]2023-2024

	[bookmark: _Toc171693691]1
	[bookmark: _Toc171693692]Số lượng học sinh trung học tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (NC KH&KT)
	

	[bookmark: _Toc171693693]1.1
	[bookmark: _Toc171693694]Số lượng học sinh tham gia các cuộc thi NC KH&KT cấp quốc gia
	

	[bookmark: _Toc171693695]1.2
	[bookmark: _Toc171693696]Số lượng học sinh tham gia các cuộc thi NC KH&KT cấp tỉnh
	

	[bookmark: _Toc171693697]1.3
	[bookmark: _Toc171693698]Số lượng học sinh tham gia các cuộc thi NC KH&KT cấp huyện
	

	[bookmark: _Toc171693699]2
	[bookmark: _Toc171693700]Tổng số học sinh THCS và THPT
	

	[bookmark: _Toc171693701]2.1
	[bookmark: _Toc171693702]Tổng số học sinh THCS
	

	[bookmark: _Toc171693703]2.2
	[bookmark: _Toc171693704]Tổng số học sinh THPT
	




C2. Chi ngân sách địa phương cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề[footnoteRef:13] [13:  Sở Tài chính cung cấp dữ liệu. Xem hướng dẫn đối với Chỉ số 2.1.4. Tỉ lệ chi cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề từ ngân sách địa phương/GRDP.] 

Lưu ý: 
- Báo cáo Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi của UBND tỉnh/thành phố trình HĐND phê duyệt (năm 2023) và đã được HĐND phê duyệt (năm 2022) theo Biểu số 64/CK-NSNN ban hành tại Thông tư 343/2016/TT-BTC:
· Cột Quyết toán (4=5+6)
· Mục A. Chi cân đối NSĐP, Điểm I. Chi đầu tư phát triển; Dòng - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
· Điểm II. Chi thường xuyên; Dòng 1. Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề.
- Số liệu năm 2022 đã được HĐND phê duyệt và số liệu năm 2023 tính đến ngày 31/7/2024 (số liệu đề nghị phê duyệt quyết toán do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh).
- Tài liệu minh chứng: (dự thảo) báo cáo Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi do UBND tỉnh trình HĐND phê duyệt hoặc đã được phê duyệt 
Đơn vị: triệu đồng
	[bookmark: _Toc171693705]TT
	[bookmark: _Toc171693706]Mục
	[bookmark: _Toc171693707]Số quyết toán đã được HĐND phê duyệt năm 2022
	[bookmark: _Toc171693708]Số liệu đề nghị phê duyệt quyết toán chi NSĐP do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2023

	[bookmark: _Toc171693709]1
	[bookmark: _Toc171693710]Chi đầu tư phát triển (chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề)
	
	

	[bookmark: _Toc171693711]2
	[bookmark: _Toc171693712]Chi thường xuyên (chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề)
	
	





Phần D. KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
D1. Chi ngân sách địa phương cho khoa học và công nghệ[footnoteRef:14] [14:  Sở Tài chính cung cấp dữ liệu. Xem hướng dẫn đối với Chỉ số 2.2.2. Tỉ lệ chi cho khoa học và công nghệ từ ngân sách địa phương/GRDP] 

[bookmark: _Hlk136353820]Lưu ý: 
- Báo cáo Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi của UBND tỉnh/thành phố trình HĐND phê duyệt (năm 2023) và  đã được HĐND phê duyệt (năm 2022) theo Biểu số 64/CK-NSNN ban hành tại Thông tư 343/2016/TT-BTC:
· Cột Quyết toán (4=5+6)
· Mục A. Chi cân đối NSĐP, Điểm I. Chi đầu tư phát triển; Dòng - Chi khoa học và công nghệ
· Điểm II. Chi thường xuyên; Dòng 2. Chi khoa học và công nghệ.
- Số liệu năm 2022 đã được HĐND phê duyệt và số liệu năm 2023 tính đến ngày 31/7/2024 (số liệu đề nghị phê duyệt quyết toán do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh).
- Tài liệu minh chứng: (dự thảo) báo cáo Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi do UBND tỉnh trình HĐND phê duyệt hoặc đã được phê duyệt. 
Đơn vị: triệu đồng
	[bookmark: _Toc171693713]TT
	[bookmark: _Toc171693714]Mục
	[bookmark: _Toc171693715]Số quyết toán đã được HĐND phê duyệt năm 2022
	[bookmark: _Toc171693716]Số liệu đề nghị phê duyệt quyết toán chi NSĐP do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2023

	[bookmark: _Toc171693717]1
	[bookmark: _Toc171693718]Chi đầu tư phát triển (Chi khoa học và công nghệ)
	
	

	[bookmark: _Toc171693719]2
	[bookmark: _Toc171693720]Chi thường xuyên (Chi khoa học và công nghệ)
	
	

	[bookmark: _Toc171693721]3
	[bookmark: _Toc171693722]Tổng chi cân đối NSĐP
	
	





D2. Số tổ chức KH&CN của địa phương[footnoteRef:15] [15:  Sở KH&CN cung cấp dữ liệu. Xem hướng dẫn đối với Chỉ số 2.2.4. Số tổ chức KH&CN/10.000 dân] 

Lưu ý: 
Tài liệu minh chứng: Danh sách các tổ chức KH&CN do Sở KH&CN cấp GCN đăng ký hoạt động KH&CN kèm các thông tin cơ bản (tên tổ chức, lĩnh vực hoạt động, địa chỉ).
Đơn vị: số tổ chức
	[bookmark: _Toc171693723]TT
	[bookmark: _Toc171693724]Mục
	[bookmark: _Toc171693725]2023

	[bookmark: _Toc171693726]1
	[bookmark: _Toc171693727]Số tổ chức KH&CN tại địa phương tính lũy kế đến ngày 31/12/2023 (do Sở KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN)
	


D3. Hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp[footnoteRef:16]  [16:  Sở KH&CN cung cấp dữ liệu. Xem hướng dẫn đối với Chỉ số 5.2.1. Hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức KH&CN và doanh nghiệp] 

Lưu ý: 
- Tính theo các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách địa phương.
- Một trong hai bên (tổ chức KH&CN hoặc doanh nghiệp) là chủ trì hoặc tham gia thực hiện chính (được nêu rõ trong TMĐC hoặc hồ sơ nhiệm vụ).
- Một hoặc cả hai bên (tổ chức KH&CN hoặc doanh nghiệp) phải có địa chỉ đăng ký tại địa phương. 
- Không bao gồm kinh phí của các nhiệm vụ sử dụng ngân sách trung ương (nhiệm vụ cấp quốc gia, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ở trung ương) cấp cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp thực hiện tại địa phương.
- Kinh phí sử dụng (đã quyết toán) năm 2023 (tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023), bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2023 chuyển tiếp từ năm 2022 và nhiệm vụ mới thực hiện năm 2023.
- Tài liệu minh chứng: 
+ Danh sách và thuyết minh nhiệm vụ KH&CN do tổ chức KH&CN và doanh nghiệp chủ trì/tham gia thực hiện. 
+ Danh sách các nhiệm vụ KH&CN (có thông tin: cơ quan/tổ chức chủ trì; tổ chức thực hiện; thời gian thực hiện; kinh phí thực hiện). 
Đơn vị: triệu đồng
	[bookmark: _Toc171693728]TT
	[bookmark: _Toc171693729]Mục
	[bookmark: _Toc171693730]Kinh phí đã quyết toán năm 2023 (tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

	[bookmark: _Toc171693731]1
	[bookmark: _Toc171693732]Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN do tổ chức KH&CN và doanh nghiệp cùng thực hiện tại địa phương
	

	[bookmark: _Toc171693733]2
	[bookmark: _Toc171693734]Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của địa phương
	



D4. Số doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp KH&CN (tính lũy kế đến ngày 31/12/2023)[footnoteRef:17] [17:  Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp dữ liệu. Xem hướng dẫn đối với Chỉ số 6.3.2. Số doanh nghiệp KH&CN và tương đương/1000 doanh nghiệp.] 

Lưu ý: 
- Một doanh nghiệp chỉ được tính một lần nếu đáp ứng nhiều hơn một điều kiện. 
- Doanh nghiệp hiện đang còn hoạt động.
- Tài liệu minh chứng (các Danh sách gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ): 
+ Danh sách doanh nghiệp được cấp GCN doanh nghiệp KH&CN;
+ Danh sách doanh nghiệp được cấp GCN là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
+ Danh sách doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ sinh học;
+ Danh sách doanh nghiệp đạt các giải thưởng KH&CN cấp tỉnh trở lên.
Đơn vị: doanh nghiệp
	[bookmark: _Toc171693735]TT
	[bookmark: _Toc171693736]Mục
	[bookmark: _Toc171693737]Số lượng

	[bookmark: _Toc171693738]1
	[bookmark: _Toc171693739]Số lượng doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (Tính lũy kế đến ngày 31/12/2023)
	

	[bookmark: _Toc171693740]2
	[bookmark: _Toc171693741]Số lượng doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Tính lũy kế đến ngày 31/12/2023)
	

	[bookmark: _Toc171693742]3
	[bookmark: _Toc171693743]Số lượng doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ sinh học (Tính lũy kế đến ngày 31/12/2023)
	

	[bookmark: _Toc171693744]4
	[bookmark: _Toc171693745]Số lượng doanh nghiệp đạt các giải thưởng KH&CN cấp tỉnh trở lên (Trong năm 2023)
	


D5. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo[footnoteRef:18] [18:  Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp dữ liệu. Xem hướng dẫn đối với Chỉ số 6.3.3. Tỉ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo/tổng số doanh nghiệp mới thành lập ở địa phương.] 

Lưu ý: 
Một doanh nghiệp, dự án chỉ được tính một lần nếu tham gia nhiều cuộc thi, chương trình trong năm. 
Tài liệu minh chứng: danh sách doanh nghiệp, dự án tham gia các cuộc thi, chương trình; kết quả đạt được – nếu có.
Đơn vị: doanh nghiệp/ dự án
	[bookmark: _Toc171693746]TT
	[bookmark: _Toc171693747]Mục
	[bookmark: _Toc171693748]2023
	[bookmark: _Toc171693749]2024

	[bookmark: _Toc171693750]1
	[bookmark: _Toc171693751]Số lượng doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các cuộc thi, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của địa phương.
	
	





Phần E. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, CỤM CÔNG NGHIỆP
E1. Diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao[footnoteRef:19]  [19:  Ban quản lí khu công nghiệp/Ban quản lí khu kinh tế tỉnh/thành phố chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở KH&CN, Sở Công thương, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khác. Xem hướng dẫn đối với Chỉ số 3.2.2. Tỉ lệ diện tích đất công nghiệp đã được xây dựng kết cấu hạ tầng của các khu CN trên tổng diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch của các khu CN. ] 

Lưu ý: 
- Dữ liệu tính đến 31/12/2023.
- Chỉ tính diện tích đất công nghiệp, không tính diện tích mặt nước đối với các khu công nghiệp có sử dụng mặt nước
- Tài liệu minh chứng: Báo cáo của Ban quản lí khu công nghiệp/Ban quản lí khu kinh tế của địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Công văn số 9396/BKHĐT-QLKKT ngày 23/12/2022 về việc báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển trong năm 2022 (Biểu I.3. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp).
+ Diện tích đất công nghiệp (theo quy hoạch): Cột 13 Biểu I.3. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
+ Diện tích đã được xây dựng kết cấu hạ tầng: sử dụng dữ liệu từ Cột 14 – Mức độ hoàn thiện hạ tầng (%) để tính diện tích đã được xây dựng kết cấu hạ tầng. 
Đơn vị: ha
	[bookmark: _Toc171693752]TT
	[bookmark: _Toc171693753]Mục
	[bookmark: _Toc171693754]Diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch 
[bookmark: _Toc171693755](đơn vị ha)
	[bookmark: _Toc171693756]Diện tích đất công nghiệp đã được xây dựng kết cấu hạ tầng 
(đơn vị ha)

	[bookmark: _Toc171693757]1
	[bookmark: _Toc171693758]Khu công nghiệp (bao gồm khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao)
	
	

	[bookmark: _Toc171693759]2
	[bookmark: _Toc171693760]Khu kinh tế (bao gồm khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế chuyên biệt)
	
	

	[bookmark: _Toc171693761]3
	[bookmark: _Toc171693762]Khu công nghệ cao
	
	


E2. Số lượng các dự án đầu tư đang sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu CNTT tập trung, khu CNSH[footnoteRef:20]  [20:  Ban quản lí khu công nghiệp/Ban quản lí khu kinh tế tỉnh/thành phố chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở KH&CN, Sở Công thương, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khác. Xem hướng dẫn đối với Chỉ số 5.2.2. Tỉ lệ DN đang hoạt động trong các khu công nghiệp/tổng số DN của địa phương.] 

Lưu ý: 
Dữ liệu tính đến ngày 31/12/2023.
Tài liệu minh chứng: Báo cáo của Ban quản lí khu công nghiệp/Ban quản lí khu kinh tế của địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Công văn số 9396/BKHĐT-QLKKT ngày 23 tháng 12 năm 2022 về việc báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển trong năm 2022 (Biểu I.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp lũy kế đến cuối kì báo cáo).
Biểu I.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp lũy kế đến cuối kì báo cáo:
· Cột 6: số dự án đầu tư nước ngoài đang SXKD; 
· Cột 16: số dự án đầu tư trong nước đang SXKD. 
Đơn vị: dự án
	[bookmark: _Toc171693763]TT
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	[bookmark: _Toc171693765]Số dự án đầu tư nước ngoài đang SXKD
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	[bookmark: _Toc171693768]Khu công nghiệp (bao gồm khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao)
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E3. Số lượng các dự án đầu tư đang đang hoạt động trong các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề[footnoteRef:21]  [21:  Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan khác. Xem hướng dẫn đối với Chỉ số 5.2.3.  Tỉ lệ các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn địa phương. ] 

[bookmark: _Hlk136419803]Lưu ý: 
· Dữ liệu tính đến ngày 31/12/2023.
· Tài liệu minh chứng: Báo cáo của Sở Công thương gửi UBND cấp tỉnh, Cục Công thương địa phương (Biểu mẫu 04 – Phụ lục 1 Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017)
· Mục III. Hoạt động của các cụm công nghiệp, dòng số 30 – Tổng số dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp. 
Đơn vị: dự án
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Phần H. Sản phẩm OCOP[footnoteRef:22] [22:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thu thập, báo cáo. Xem hướng dẫn đối với Chỉ số 7.1.2. Số lượng sản phẩm OCOP/tổng số đơn vị hành chính cấp xã.] 

H1. Số lượng sản phẩm OCOP đã được cấp giấy chứng nhận hạng 4 sao trở lên (còn thời hạn)
Lưu ý: 
· Tài liệu minh chứng: Danh sách các sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận 4 sao, 5 sao (còn thời hạn).
Đơn vị: sản phẩm
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	2
	[bookmark: _Toc171693788]Số lượng sản phẩm OCOP được cấp giấy chứng nhận hạng 5 sao
	


Phần I. SỐ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI KHÁC[footnoteRef:23] [23:  Cục thống kê địa phương báo cáo. ] 
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